
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 75/2020/DS-ST. 

Ngày: 01-10-2020.  

V/v: “Tranh chấp h p   ng tín dụng”.  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  T NH   N TRE 

-                                            

          -                    Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

                        

+ Bà M i Th  Nh c.         

+ Ông Phạ  Văn N  .   

-                   Ông Đinh Nhậ  T   ng - Thư ký T a án nh n d n 

huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre  

-                                                                

                    Ông Nguyễn Ho ng   nh -  i m sát vi n   

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, t i trụ s  T a án nh n d n huy n Mỏ Cày 

Nam  t nh B n Tre, T a án nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre   t    s  

th m c ng khai vụ án thụ  ý số: 04/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 01 năm 2020 

v  vi c: “ r      ấ            í   ụ  ” theo Quy t   nh  ưa vụ án ra   t    số: 

248/2020/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 8 năm 2020 gi a các  ư ng s :     

- N uy    ơ   Qu  T n d ng A    a ch :  p A     B  huy n C  t nh B n 

Tre.   

N                    y  uy         uy    ơ   Ông H  Văn P - Sinh năm: 

1979    a ch :  p D     E  huy n C  t nh B n Tre   

- Bị  ơ    

+ Ông Nguyễn Th nh P - Sinh năm: 1932     ch t   

  Bà Ng  Th  B - Sinh năm: 1939;  

C ng   a ch :  p A     B  huy n C  t nh B n Tre    

N              uy           ụ         N uy         P:  
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  Bà Ng  Th  B - Sinh năm: 1939;   a ch :  p A     B  huy n C  t nh B n 

Tre -  à v  c a  ng Nguy n Thanh P  c ng  à      n trong vụ án   

  Bà Nguyễn Th  Th nh N - Sinh năm: 1977    a ch :  hu phố K  th  trấn 

L  huy n C  t nh B n Tre -  à con c a  ng Nguy n Thanh P và  à Ng  Th  B.  

  Ông Nguyễn Th nh N - Sinh năm: 1979    a ch :  p A     B  huy n C  

t nh B n Tre -  à con c a  ng Nguy n Thanh P và  à Ng  Th  B. 

N                    y  uy           N uy         N: Ông Nguyễn Văn 

P - Sinh năm: 1976    a ch :  hu phố K  th  trấn L  huy n C  t nh B n Tre      

NỘI DUNG V  ÁN  

     ơ             trong             u   bị xé  xử,   uy    ơ             

           y  uy         uy    ơ   r    b y    

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Qu  Tín dụng A c  cho  ng Nguy n Thanh 

P   à Ng  Th  B vay số ti n  à 150 000 000  ng (m t trăm năm mư i tri u   ng  

theo h p   ng tín dụng số: 2018.1280/HĐTD, th i h n vay  à 12  mư i hai  

tháng k  t  ngày ký h p   ng tín dụng, l i suất cho vay  à 12 78 /năm    i suất 

n  quá h n  à 19 17 /năm    

Ông Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B c  th  chấp quy n s  dụng  ối v i 

ph n  ất c  di n tích 3042 0m
2
 thu c th a  ất số 154  t   ản    số 12  t a   c t i 

ấp A     B  huy n C  t nh B n Tre do  y  an nh n d n huy n C  t nh B n Tre cấp 

giấy ch ng nh n quy n s  dụng  ất cho  ng Nguy n Thanh P và  à Ng  Th  B 

vào ngày 04 tháng 11 năm 2013 theo H p   ng th  chấp quy n s  dụng  ất và tài 

sản g n  i n v i  ất số: 85 HĐTC-QTDPH ngày 16 tháng 11 năm 2018 gi a Qu  

Tín dụng A v i  ng Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B.  

Trong quá tr nh th c hi n h p   ng   ng Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B 

kh ng th c hi n   ng ngh a vụ trả ti n và do  ng Nguy n Thanh P    ch t n n 

Qu  Tín dụng A y u c u  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n 

Thanh N c  ngh a vụ  i n   i trả số n  gốc  à 150 000 000  ng  m t trăm năm 

mư i tri u   ng   ti n   i tính   n ngày 19 tháng 12 năm 2019  à 21 822 300  ng 

(hai mư i mốt tri u tám trăm hai mư i hai ngàn  a trăm   ng  và y u c u ti p tục 

trả ti n   i k  t  ngày 20 tháng 12 năm 2019 cho   n khi trả h t n  v i m c   i 

suất  à 1 575 /tháng.    

Trư ng h p  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N  

kh ng hoàn thành ngh a vụ trả n  th      ý tài sản th  chấp  à quy n s  dụng  ối 

v i 3042,0m
2
  ất thu c th a  ất số 154  t   ản    số 12  t a   c t i ấp A     B  

huy n C  t nh B n Tre    thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A.     
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    b    b    ấy            r     u   r          uy    ụ   , bị  ơ     b  N   

  ị B  r    b y  Bà và  ng Nguy n Thanh P c  vay c a Qu  Tín dụng A số ti n 

 à 150.000.00  ng  m t trăm năm mư i tri u   ng  và c  th  chấp ph n  ất thu c 

th a 154  t   ản    số 12  t a   c t i ấp A     B  huy n C  t nh B n Tre    vay 

khoản ti n tr n  ch  th  chấp ph n  ất  c y tr ng tr n  ất kh ng c  th  chấp nhà  

Hi n nay v n c n n  số ti n gốc và ti n   i như ngư i   i di n theo  y quy n c a 

Qu  Tín dụng A tr nh  ày. Số ti n vay c a Qu  tín dụng A  à     ng Nguy n 

Thanh N s  dụng mua  án d a kh    à và  ng Nguy n Thanh P kh ng c  s  dụng 

số ti n này n n  à kh ng   ng ý trả số n  gốc và   i theo y u c u c a Qu  Tín 

dụng A mà y u c u  ng Nguy n Thanh N c  trách nhi m trả số ti n gốc và ti n 

  i cho Qu  Tín dụng A.  

    b          r     u   r          uy    ụ                          y 

 uy           N uy         N  r    b y  Ông N   ng ý v i y u c u kh i ki n 

c a Qu  Tín dụng A  Tuy nhi n   ng N  ang g p kh  khăn v  kinh t  n n    ngh  

    ý tài sản th  chấp  à 3042 0m
2
  ất thu c th a  ất số 154  t   ản    số 12  t a 

  c t i ấp A     B  huy n C  t nh B n Tre    thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A.    

B  N uy     ị       N           r                u   bị xé  xử    

       ử                 b    r    b y                 u                  uy    ụ 

      

               ơ        

Ngư i   i di n theo  y quy n c a nguy n   n y u c u  à Ng  Th  B   à 

Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  ngh a vụ  i n   i trả số n  gốc  à 

150 000 000  ng  m t trăm năm mư i tri u   ng   ti n   i k  t  ngày 19 tháng 

11 năm 2018   n ngày 01 tháng 10 năm 2020  à 44 143 500  ng   ốn mư i  ốn 

tri u m t trăm  ốn mư i  a ngàn năm trăm   ng  và y u c u ti p tục trả ti n   i 

k  t  ngày 02 tháng 10 năm 2020 cho   n khi trả h t n  v i m c   i suất  ư c 

thỏa thu n t i H p   ng tín dụng số: 2018 1280/HĐTD ngày 19 tháng 11 năm 

2018 gi a Qu  Tín dụng A v i  ng Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B. Trư ng h p 

 à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N kh ng hoàn thành 

ngh a vụ trả n  th      ý tài sản th  chấp  à quy n s  dụng  ối v i 3042 0m
2
  ất 

thu c th a  ất số 154  t   ản    số 12  t a   c t i ấp A     B  huy n C  t nh B n 

Tre    thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A.     

Bà Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Văn P  ngư i   i 

di n theo  y quy n c a  ng Nguy n Thanh N  v ng m t t i phi n t a    

Đ i di n Vi n ki m sát nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre phát 

 i u: Th m phán thụ  ý  giải quy t vụ án, H i   ng   t     Thư ký phi n toà th c 

hi n   ng quy   nh c a B   u t Tố tụng d n s   Sau khi t m t t n i dung vụ án  
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ph n tích   ánh giá   i tr nh  ày c a các  ư ng s   các tài  i u  ch ng c  c  trong 

h  s  vụ án  k t quả tranh tụng t i phi n t a    i di n Vi n ki m sát nh n d n 

huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre    ngh  H i   ng   t   :  p dụng Đi u 466 và 

Đi u 468 c a B   u t D n s   các  i u 91  95 c a  u t các t  ch c tín dụng  chấp 

nh n y u c u kh i ki n c a Qu  Tín dụng A: Bu c  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  

Thanh N   ng Nguy n Thanh N phải trả số n  gốc và   i  à 194 143 500  ng 

 m t trăm chín mư i  ốn tri u m t trăm  ốn mư i  a ngàn năm trăm   ng  và 

ti n   i k  t  ngày 02 tháng 10 năm 2020 cho   n khi trả h t n  theo m c   i suất 

    ư c thỏa thu n t i h p   ng tín dụng  Trư ng h p   à Ng  Th  B   à Nguy n 

Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N kh ng trả h t  ư c n  th      ý tài sản th  

chấp  à 3042 0m
2
  ất thu c th a  ất số 154  t   ản    số 12  t a   c t i ấp A     

B  huy n C  t nh B n Tre    thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A.       

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

[1] Nguy n   n c    n kh i ki n v  vi c tranh chấp h p   ng tín dụng  ối 

v i      n  à  à Ng  Th  B   ng Nguy n Thanh P c    a ch  t i ấp A     B  huy n 

C  t nh B n Tre n n T a án nh n d n huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre thụ  ý  

giải quy t  à ph  h p v i quy   nh t i các  i u 26, 35  39 c a B   u t Tố tụng d n 

s  năm 2015.   

[2] Bà Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N v ng m t trong giai  o n h a 

giải và t i phi n t a s  th m   ng Hà Văn P và  ng Nguy n Văn P c    n    ngh  

T a án kh ng ti n hành h a giải  ri ng  ng Nguy n Văn P c    n y u c u   t    

v ng m t n n T a án kh ng ti n hành h a giải  ư c và   t    v ng m t  à B   à 

N   ng Nguy n Văn P  à ph  h p v i quy   nh t i các  i u 207  227  228 c a B  

 u t Tố tụng d n s  năm 2015.  

[3] Bà Ng  Th  B cho r ng khoản vay 150 000 000  ng  m t trăm năm 

mư i tri u   ng  n u tr n c a Qu  Tín dụng A  à do  à và  ng Nguy n Thanh P 

vay nhưng  ng Nguy n Thanh N  à ngư i s  dụng số ti n này    mua  án d a 

kh  n n  à kh ng   ng ý trả mà y u c u  ng N phải trả số ti n gốc    i cho Qu  

Tín dụng A. Theo H p   ng tín dụng số: 2018 1280/HĐTD ngày 19 tháng 11 

năm 2018 và H p   ng th  chấp quy n s  dụng  ất và tài sản g n  i n v i  ất số: 

85 HĐTC-QTD H ngày 16 tháng 11 năm 2018  ư c ký k t gi a Qu  Tín dụng A 

v i  à Ng  Th  B   ng Nguy n Thanh P  Ông Nguy n Thanh N kh ng c  thỏa 

thu n hay ký k t    vay khoản ti n tr n c a Qu  Tín dụng A  Trong khi    vi c 

tranh chấp v  khoản ti n vay gi a  à Ng  Th  B v i  ng Nguy n Thanh N    

 ư c giải quy t t i  ản án ph c th m số: 179/2020/DS- T ngày 13 tháng 6 năm 

2020 c a T a án nh n d n t nh B n Tre  Như v y  c     c  s      ác   nh khoản 

n  n u tr n  à c a  à Ng  Th  B và  ng Nguy n Thanh P.     
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[4]   u c u kh i ki n c a Qu  Tín dụng A  à ph  h p v i n i dung c a 

H p   ng tín dụng số: 2018 1280 ngày 19 tháng 11 năm 2018 và H p   ng th  

chấp quy n s  dụng  ất và tài sản g n  i n v i  ất số: 85 HĐTC-QTDPH ngày 16 

tháng 11 năm 2018 gi a Qu  Tín dụng A v i  ng Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B 

và quy   nh c a pháp  u t n n  ư c chấp nh n  

[5] Tr n ph n  ất thu c th a 154  t   ản    số 12  t a   c t i ấp A     B  

huy n C  t nh B n Tre c  nhà m t t ng  các nhà ti n ch   hàng rào do  ng N  ang 

s  dụng  m t ng i nhà c y g  t p c a  à N  hi n kh ng c  ai    s  dụng   m t 

ng i nhà do  à B  ang s  dụng  Ngư i   i di n theo  y quy n c a nguy n   n 

cho r ng ph n các ng i nhà  à kh ng c  th  chấp mà  ng Nguy n Thanh P   à B 

ch  th  chấp quy n s  dụng  ất    vay ti n c a Qu  Tín dụng A. Vi c th  chấp 

quy n s  dụng  ất gi a Qu  Tín dụng A v i  ng Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B 

 à ph  h p v i quy   nh c a pháp  u t n n trong trư ng h p   à B   à N   ng N 

kh ng trả  ư c các khoản n  tr n cho Qu  Tín dụng A th      ý tài sản th  chấp 

   thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A.  

[6] V      ý ti n chi phí cho vi c  em   t  th m   nh t i ch    o   c    nh 

giá tài sản: Ti n chi phí cho vi c  em   t  th m   nh t i ch    o   c    nh giá tài 

sản  à 3 632 000  ng   a tri u sáu trăm  a mư i hai ngàn   ng   số ti n này Qu  

Tín dụng A    n p       u c u kh i ki n c a Qu  Tín dụng A  ư c chấp nh n 

n n  à B   à N   ng N c  ngh a vụ  i n   i giao trả   i số ti n này cho Qu  Tín 

dụng A.  

[7] V  án phí d n s  s  th m: Bà B   ng Nguy n Thanh P c  ngh a vụ ch u 

án phí d n s  s  th m  à 5  c a t ng số ti n n  phải trả cho Qu  Tín dụng A. Bà 

B  ngư i k  th a quy n  ngh a vụ c a  ng Nguy n Thanh P kh ng c    n y u c u 

mi n n p án phí n n phải n p khoản án phí này   

[8  Do  ng Nguy n Thanh P    ch t vào ngày 07 tháng 02 năm 2019 n n 

 à B và nh ng ngư i k  th a quy n ngh a vụ c a  ng Nguy n Thanh P  à  à B  

 à N   ng N phải c  ngh a vụ  i n   i trả toàn    khoản n  gốc  ti n   i  ti n chi 

phí cho vi c  em   t  th m   nh t i ch    o   c    nh giá tài sản cho Qu  Tín 

dụng A và án phí n u tr n; trong     à N   ng N th c hi n ngh a vụ n u tr n 

trong ph m vi di sản do  ng Nguy n Thanh P      i   

V       ẽ  r     

QUY T Đ NH  

Căn c  vào các  i u 288, 320, 321, 322, 323, 466, 468, 615 c a B   u t 

D n s  năm 2015; Đi u 91 và Đi u 95 c a  u t các t  ch c tín dụng; các  i u 5, 

74, 147, 157, 165, 271, 273 c a B   u t Tố tụng d n s ; Đi u 26 c a Ngh  quy t 
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số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a  y  an thư ng vụ 

Quốc H i quy   nh v  m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản  ý và s  dụng án phí 

và    phí T a án. Tuy n: Chấp nh n y u c u kh i ki n c a nguy n   n:  

1/ Bu c  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  

ngh a vụ  i n   i trả cho Qu  Tín dụng A số n  gốc  à 150 000 000  ng  m t 

trăm năm mư i tri u   ng  và ti n   i tính   n ngày 01 tháng 10 năm 2020  à 

44 143 500  ng   ốn mư i  ốn tri u m t trăm  ốn mư i  a ngàn năm trăm 

  ng        

2/    t  ngày 02 tháng 10 năm 2020 cho   n khi trả h t n    à Ng  Th  B  

 à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  ngh a vụ  i n   i trả ti n   i 

theo m c   i suất  ư c thỏa thu n t i H p   ng tín dụng số: 2018 1280/HĐTD 

ngày 19 tháng 11 năm 2018  ư c ký k t gi a Qu  Tín dụng A v i  à Ng  Th  B  

 ng Nguy n Thanh P.    

3/ Trư ng h p  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh 

N kh ng trả h t  ư c các khoản ti n cho Qu  Tín dụng A th      ý tài sản th  

chấp  à quy n s  dụng  ối v i 3042,0m
2
  ất thu c th a  ất số 154  t   ản    số 

12  t a   c t i ấp A     B  huy n C  t nh B n Tre (giấy ch ng nh n quy n s  dụng 

 ất do  y  an nh n d n huy n C  t nh B n Tre cấp cho  à Ng  Th  B   ng 

Nguy n Thanh   vào ngày 04 tháng 11 năm 2013  số vào s  cấp giấy ch ng nh n: 

CH00101) theo H p   ng th  chấp quy n s  dụng  ất và tài sản g n  i n v i  ất 

số: 85 HĐTC-QTD H ngày 16 tháng 11 năm 2018 gi a Qu  Tín dụng A v i  ng 

Nguy n Thanh P   à Ng  Th  B    thanh toán n  cho Qu  Tín dụng A. 

4/ Bu c  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  

ngh a vụ  i n   i trả   i cho Qu  Tín dụng A 3 632 000  ng   a tri u sáu trăm  a 

mư i hai ngàn   ng  ti n chi phí cho vi c  em   t  th m   nh t i ch    o   c  

  nh giá tài sản.  

5/ V  án phí d n s  s  th m:   

5 1  Hoàn trả   i cho Qu  Tín dụng A số ti n t m  ng án phí d n s  s  

th m    n p  à: 4 296 000  ng   ốn tri u hai trăm chín mư i sáu ngàn   ng  theo 

Bi n  ai thu t m  ng án phí     phí T a án số: 0008174 ngày 02 tháng 01 năm 

2020 c a Chi cục Thi hành án d n s  huy n C  t nh B n Tre    

5 2  Bu c  à Ng  Th  B   à Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  

ngh a vụ  i n   i n p 9 707 000  ng  chín tri u  ảy trăm     ảy ngàn   ng  ti n 

án phí d n s  s  th m    

6/ Bà Nguy n Th  Thanh N   ng Nguy n Thanh N th c hi n ngh a vụ trả 

khoản n  gốc  ti n   i  ti n chi phí cho vi c  em   t  th m   nh t i ch    o   c  
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  nh giá tài sản cho Qu  Tín dụng A và n p án phí như    n u tr n trong ph m vi 

di sản do  ng Nguy n Thanh P      i   

7/ V  quy n kháng cáo: Qu  Tín dụng A c  quy n kháng cáo  ản án này 

trong th i h n mư i  ăm ngày k  t  ngày tuy n án  Bà Ng  Th  B   à Nguy n Th  

Thanh N   ng Nguy n Thanh N c  quy n kháng cáo  ản án này trong th i h n 

mư i  ăm ngày k  t  ngày nh n  ư c  ản án ho c ngày  ản án  ư c ni m y t   

8/ Bản án  ư c thi hành theo quy   nh t i Đi u 2 c a  u t Thi hành án d n 

s  th  ngư i  ư c thi hành án d n s   ngư i phải thi hành án d n s  c  quy n 

thỏa thu n thi hành án  quy n y u c u thi hành án  t  nguy n thi hành án ho c    

cư ng ch  thi hành án theo quy   nh t i các  i u 6  7, 7a, và 9 c a  u t Thi hành 

án d n s ; th i hi u thi hành án  ư c th c hi n theo quy   nh t i Đi u 30 c a 

 u t Thi hành án d n s  /. 

                                                                   TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  

- Các  ư ng s ;                                                           TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- V SND huy n Mỏ Cày Nam;                                                                 Đ  ký   

- Chi cục T H   D S huy n C;                                                   Nguyễn Văn Nguyên 

-  h ng  TNV và T H  -T ND t nh B n Tre;  

-  ưu: H  s  vụ án  Vp  Bp .   

 

                                                                        


